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1

2214/QĐ-

UBND, ngày 

08/5/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp đường vào thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật

tổng hợp ban chỉ huy quân sự huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp đường vào thao trường huấn luyện kỹ 

chiến thuật tổng hợp ban chỉ huy quân sự huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

             3.728,0             3.122,9          3.091,8          31,1 

2

2215/QĐ-

UBND, ngày 

08/5/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp đường trục chính từ làng nghề Vân Hà đi cổng làng

Thổ Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Cải tạo, nâng cấp đường trục chính từ làng nghề Vân 

Hà đi cổng làng Thổ Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang.

           11.674,2           10.858,2        10.726,5        131,7 

3

2216/QĐ-

UBND, ngày 

08/5/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Trường mầm non Minh Đức 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng

Trường mầm non Minh Đức 1, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang; Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng
             6.388,0             6.156,3          6.081,4          74,9 

4

2217/QĐ-

UBND, ngày 

08/5/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đền

thờ Thạch Linh Thần Tướng chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt

Yên, tỉnh Bắc Giang

Đền thờ Thạch Linh Thần Tướng chùa Bổ Đà, xã Tiên 

Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
             8.222,6             7.688,4          7.538,6        149,8 

5

2218/QĐ-

UBND, ngày 

08/5/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo kênh Bao Đồi - Núi Voi thôn Đồng Ích, xã Hương Mai, huyện

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cải tạo kênh Bao Đồi - Núi Voi thôn Đồng Ích, xã 

Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
             4.324,3             3.061,1          2.962,6          98,5 

6

2254/QĐ-

UBND, ngày 

10/5/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Trường mầm non Tự Lạn (thôn Trước); Hạng mục: 2 tầng 8 phòng

Trường mầm non Tự Lạn (thôn Trước); Hạng mục: 2 

tầng 8 phòng
             6.775,2             6.654,6          6.573,2          81,4 

7

2255/QĐ-

UBND, ngày 

10/5/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện:

hạng mục Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xã Minh Đức đi xã

Thượng Lan - đoạn giao ĐT 298 đi thôn Mỏ Thổ đi xã Thượng

Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa 

bàn huyện: hạng mục Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 

xã Minh Đức đi xã Thượng Lan - đoạn giao ĐT 298 đi 

thôn Mỏ Thổ đi xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

           10.401,5             9.621,0          9.433,1        187,8 

8

2256/QĐ-

UBND, ngày 

10/5/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp đường liên huyện Việt Yên - Tân Yên (Từ thôn Kim

Sơn, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên đi thôn Tam Bình, xã Ngọc

Thiện, huyện Tân Yên),

 tỉnh Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp đường liên huyện Việt Yên - Tân 

Yên (Từ thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan, huyện Việt 

Yên đi thôn Tam Bình, xã Ngọc Thiện, huyện Tân 

Yên),

 tỉnh Bắc Giang

             2.497,6             2.411,1          2.391,7          19,3 

9

2259/QĐ-

UBND, ngày 

11/5/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp đường từ UBND xã Tiên Sơn đến làng nghề Vân

Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp đường từ UBND xã Tiên Sơn đến 

làng nghề Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
             7.921,7             6.892,2          6.798,9          93,3 

10

2260/QĐ-

UBND, ngày 

11/5/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cứng

hoá Đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K6+525m đến K9+0m, huyện Việt 

Yên

Cứng hoá Đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K6+525m đến 

K9+0m, huyện Việt Yên
           11.277,4             9.931,8          9.841,6          90,2 

11

2329/QĐ-

UBND, 

ngày18/5/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo nâng cấp hệ thống thoát nước, vỉa hè đô thị (Hạng mục: Đoạn

từ nghĩa trang Bích Động đến đại học Nông Lâm), huyện Việt

Yên, tỉnh Bắc Giang

Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước, vỉa hè đô thị 

(Hạng mục: Đoạn từ nghĩa trang Bích Động đến đại 

học Nông Lâm), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

           14.930,1           13.205,5        13.029,8        175,7 

DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Biểu mẫu : 02/CKTC-ĐTXD

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
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12

2620/QĐ-

UBND, ngày 

16/6/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Xử lý

khoảng cột VT80-VT84 đường dây 110kV lộ 176E27.6 Bắc Ninh -

171 E27.7 Yên Phong thuộc địa bàn thị trấn Nếnh, huyện Việt

Yên, tỉnh Bắc Giang phục vụ công tác GPMB dự án: Đầu tư xây

dựng công trình đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc

Giang

Xử lý khoảng cột VT80-VT84 đường dây 110kV lộ 

176E27.6 Bắc Ninh - 171 E27.7 Yên Phong thuộc địa 

bàn thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

phục vụ công tác GPMB dự án: Đầu tư xây dựng công 

trình đường vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc 

Giang

           11.927,8           11.291,7        11.253,8          37,8 

13

2661/QĐ-

UBND, ngày 

17/6/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp đường Dường Quốc Cơ, thị trấn Bích Động, huyện

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp đường Dường Quốc Cơ, thị trấn Bích 

Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
           14.895,2           12.575,2        12.498,8          76,4 

14

2662/QĐ-

UBND, ngày 

17/6/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Trường Tiểu học Trung Sơn; hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng;

Trường Tiểu học Trung Sơn; hạng mục: Nhà 2 tầng 8 

phòng;
             4.489,0             4.328,1          4.280,4          47,7 

15

2704/QĐ-

UBND, ngày 

20/6/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp đường Việt Tiến đi Song Vân huyện Tân Yên (Đoạn

từ thôn Hà đi núi Ba Cây)

Cải tạo, nâng cấp đường Việt Tiến đi Song Vân huyện 

Tân Yên (Đoạn từ thôn Hà đi núi Ba Cây)
           13.293,8           12.798,2        12.694,9        103,3 

16

2707/QĐ-

UBND, ngày 

21/6/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp đường Nếnh - Bổ Đà - Vân Hà (đoạn từ Đình Mai

Vũ đến thôn Cao Lôi) xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc

Giang.

Cải tạo, nâng cấp đường Nếnh - Bổ Đà - Vân Hà (đoạn 

từ Đình Mai Vũ đến thôn Cao Lôi) xã Ninh Sơn, huyện 

Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

             4.770,3             4.313,5          4.264,0          49,5 

17

2708/QĐ-

UBND, ngày  

21/6/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Xây

dựng hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn 20ha theo tiêu chuẩn

VIETGAP thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang

Xây dựng hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn 20ha theo 

tiêu chuẩn VIETGAP thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

             8.283,4             7.149,3          6.992,2        157,2 

18

2735/QĐ-

UBND, ngày 

25/6/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Mương rãnh thoát nước từ Mai Thượng đi Phố Tràng
Mương rãnh thoát nước từ Mai Thượng đi Phố Tràng              4.534,3             4.466,7          4.418,0          48,8 

19

3289/QĐ-

UBND, ngày 

03/7/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Trường mầm non Nghĩa Trung huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang -

Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và các phòng chức năng

(khu trung tâm);

Trường mầm non Nghĩa Trung huyện Việt Yên 

tỉnh Bắc Giang - Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 

phòng và các phòng chức năng (khu trung tâm);

         9.577,34         9.431,16       9.311,23      119,92 

20

4314/QĐ-

UBND, ngày 

09/7/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Trường trung học cơ sở xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang.  Hạng mục: Nhà lớp học và công trình phụ trợ

Trường trung học cơ sở xã Nghĩa Trung huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.  Hạng mục: Nhà lớp 

học và công trình phụ trợ

         4.596,59         4.507,49       4.469,22        38,28 

21

4315/QĐ-

UBND, ngày 

09/7/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Trường Tiểu học Hồng Thái, hạng mục: Nhà lớp học và công trình

phụ trợ

Trường Tiểu học Hồng Thái, hạng mục: Nhà lớp 

học và công trình phụ trợ
         6.595,36         6.185,52       6.099,62        85,90 

22

4509/QĐ-

UBND, ngày 

20/7/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

GPMB đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất

trên địa bàn huyện năm 2018. Hạng mục: Khu dân cư dịch vụ

thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

GPMB đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2018. 

Hạng mục: Khu dân cư dịch vụ thôn Nam Ngạn, 

xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

         5.938,20         5.427,61       5.368,27        59,33 

23

4510/QĐ-

UBND, ngày 

20/7/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Chỉnh

trang hạ tầng kỹ thuật đô thị (Hạng mục: Cải tạo vỉa hè đoạn từ

khu phố 3 đến khu dân cư chợ mới thị trấn Bích Động) huyện Việt

Yên, tỉnh Bắc Giang

Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị (Hạng mục: 

Cải tạo vỉa hè đoạn từ khu phố 3 đến khu dân cư 

chợ mới thị trấn Bích Động) huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

       14.615,77       13.528,66     13.463,48        65,18 
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24

4526/QĐ-

UBND, ngày 

22/7/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng

mục: Nhà lớp học và công trình phụ trợ

Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang; Hạng mục: Nhà lớp học và công trình 

phụ trợ

         5.077,34         4.852,33       4.794,76        57,57 

25

4564/QĐ-

UBND, ngày 

24/7/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Nhà

văn hóa xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Nhà văn hóa xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang
         6.084,45         5.945,99       5.864,27        81,72 

26

4993/QĐ-

UBND, ngày 

27/8/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

GPMB, đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất

trên địa bàn huyện - Hạng mục: Xây dựng khu dân cư thôn Đông,

thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

GPMB, đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện - Hạng mục: 

Xây dựng khu dân cư thôn Đông, thị trấn Bích 

Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

         1.870,60         1.738,55       1.653,38        85,18 

27

5246/QĐ-

UBND, ngày  

14/9/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn

3; Hạng mục: Nhạc nước và phụ trợ

Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang giai đoạn 3; Hạng mục: Nhạc nước và phụ 

trợ

       13.031,70       12.236,48     12.066,06      170,42 

28

4565/QĐ-

UBND, ngày 

24/7/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

GPMB, đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất

trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư văn hóa thể thao xã

Tăng Tiến (thôn Phúc Long)

GPMB, đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Hạng mục: 

Khu dân cư văn hóa thể thao xã Tăng Tiến (thôn 

Phúc Long)

       14.676,81       13.514,90     13.424,44        90,47 

29

4563/QĐ-

UBND, ngày 

24/7/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo nâng cấp tuyến đường huyện Sen Hồ - Trúc Tay (đoạn giao

QL1A đi xã Yên Lư; huyện Yên Dũng), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang

Cải tạo nâng cấp tuyến đường huyện Sen Hồ - 

Trúc Tay (đoạn giao QL1A đi xã Yên Lư; huyện 

Yên Dũng), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

       14.944,98       13.425,59     13.327,38        98,21 

30

4564/QĐ-

UBND, ngày 

24/7/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp đường Lai - Nghi Thiết - đoạn từ Cầu Lai đi đê Ngòi

cầu Sim

Cải tạo, nâng cấp đường Lai - Nghi Thiết - đoạn từ 

Cầu Lai đi đê Ngòi cầu Sim
       14.711,86       13.479,63     13.274,18      205,44 

31

4725/QĐ-

UBND, ngày 

06/8/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Hạ

tầng lò đốt rác khu xử lý rác thải huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Hạ tầng lò đốt rác khu xử lý rác thải huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
         1.263,50         1.178,05       1.127,18        50,87 

32

4921/QĐ-

UBND, ngày 

27/8/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng

mục: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà lớp học 15 phòng

Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang; Hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ, nhà 

lớp học 15 phòng

       14.205,57       13.158,44     13.022,99      135,45 

33

4922/QĐ-

UBND, ngày 

27/8/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng

mục: Xây mới nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ

Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang; Hạng mục: Xây mới nhà lớp học 15 

phòng và các công trình phụ trợ

       14.948,18       13.847,69     13.708,58      139,10 

34

5199/QĐ-

UBND, ngày 

04/9/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Hệ

thống chiếu sáng đô thị; hạng mục: Đường tỉnh 298 đoạn từ

đường Nguyễn Thế Nho đi đường tỉnh 295B

Hệ thống chiếu sáng đô thị; hạng mục: Đường tỉnh 

298 đoạn từ đường Nguyễn Thế Nho đi đường tỉnh 

295B

         3.021,60         2.793,76       2.749,43        44,33 

35

5220/QĐ-

UBND, ngày 

08/9/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trụ

sở Ban Quản lý di tích chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang

Trụ sở Ban Quản lý di tích chùa Bổ Đà, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
         4.320,04         4.151,86       4.070,16        81,70 

36

5205/QĐ-

UBND, ngày 

07/9/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Trường tiểu học Nghĩa Trung; Hạng mục: 2 tầng 8 phòng - Nhà

hiệu bộ và các phòng chức năng

Trường tiểu học Nghĩa Trung; Hạng mục: 2 tầng 8 

phòng - Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng
         4.087,20         3.894,37       3.854,24        40,13 

Trang 3
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37

5224/QĐ-

UBND, ngày 

09/9/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp sân vườn Chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt

Yên, tỉnh Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp sân vườn Chùa Bổ Đà, xã Tiên 

Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
         1.618,77         1.401,98       1.388,06        13,92 

38

5225/QĐ-

UBND, ngày 

09/9/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền sử dụng

đất trên địa bàn huyện Việt Yên; hạng mục: Xây dựng khu dân cư

Quảng Trường trung tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Việt Yên; 

hạng mục: Xây dựng khu dân cư Quảng Trường 

trung tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

         1.659,90         1.384,29       1.369,23        15,06 

39

5226/QĐ-

UBND, ngày 

09/9/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp đường Kè Tràng (xã Việt Tiến) - Kè Bài (xã Hương

Mai), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp đường Kè Tràng (xã Việt Tiến) - 

Kè Bài (xã Hương Mai), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

       14.996,12       13.414,05     13.323,17        90,88 

40

5227/QĐ-

UBND, ngày 

09/9/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đầu

tư xây dựng cầu Vân Yên, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Đầu tư xây dựng cầu Vân Yên, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang
         6.781,39         6.202,27       6.152,57        49,70 

41

5233/QĐ-

UBND, ngày 

11/9/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Trường trung học cơ sở xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang; Hạng mục: Nhà hiệu bộ

Trường trung học cơ sở xã Hồng Thái, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Nhà hiệu bộ
         3.394,67         3.296,34       3.263,03        33,31 

42

5245/QĐ-

UBND, ngày 

14/9/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp đường liên huyện Việt Yên - Tân Yên (Từ thôn Kim

Sơn, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên đi thôn Tam Bình, xã Ngọc

Thiện, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp đường liên huyện Việt Yên - Tân 

Yên (Từ thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan, huyện 

Việt Yên đi thôn Tam Bình, xã Ngọc Thiện, huyện 

Tân Yên), tỉnh Bắc Giang

         3.967,13         3.721,61       3.679,58        42,03 

43

6004/QĐ-

UBND, ngày 

02/10/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp trạm y tế xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang

Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Nghĩa Trung, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
         3.322,46         3.216,15       3.179,02        37,12 

44

6006/QĐ-

UBND, ngày 

02/10/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp đường đê từ xã Vân Hà đi Ngã tư Thượng Lát, xã

Tiên Sơn

Cải tạo, nâng cấp đường đê từ xã Vân Hà đi Ngã 

tư Thượng Lát, xã Tiên Sơn
       14.981,79       13.969,83     13.855,38      114,45 

45

6560/QĐ-

UBND, ngày 

27/10/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp trạm y tế xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang

Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Minh Đức, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
         2.889,80         2.743,80       2.712,34        31,46 

46

6632/QĐ-

UBND, ngày 

30/10/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường Tràng phố Hoa đi đê bối

cống nội, xã Hương Mai

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường Tràng 

phố Hoa đi đê bối cống nội, xã Hương Mai
         9.391,47         8.556,70       8.493,32        63,39 

47

6633/QĐ-

UBND, ngày 

30/10/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020; hạng mục:

Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ ngã ba thôn Song Lạn đến thôn

Đồng Khẩu và từ trạm y tế đến sân vận động xã Hương Mai,

huyện Việt Yên

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020; hạng mục: Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ 

ngã ba thôn Song Lạn đến thôn Đồng Khẩu và từ 

trạm y tế đến sân vận động xã Hương Mai, huyện 

Việt Yên

         9.449,62         8.495,73       8.417,97        77,76 

48

6749/QĐ-

UBND, ngày 

16/11/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đầu

tư xây dựng đường từ trung tâm thương mại Bích Sơn đi nhà văn

hoá thôn Vàng

Đầu tư xây dựng đường từ trung tâm thương mại 

Bích Sơn đi nhà văn hoá thôn Vàng
         4.306,99         3.943,75       3.904,53        39,22 

Trang 4
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49

6745/QĐ-

UBND, ngày 

16/11/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Quán Rãnh, xã Tự Lạn đi xã

Thượng Lan (đoạn từ UBND xã Thượng Lan đi huyện Tân Yên),

tỉnh Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Quán Rãnh, 

xã Tự Lạn đi xã Thượng Lan (đoạn từ UBND xã 

Thượng Lan đi huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang

       10.477,04         9.009,41       8.909,70        99,71 

50

6746/QĐ-

UBND, ngày 

16/11/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020,hạng mục:

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Kép đi xã Lương Phong và

từ kênh 3 thôn Tràng đi thôn 3 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh

Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020,hạng mục: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 

cầu Kép đi xã Lương Phong và từ kênh 3 thôn 

Tràng đi thôn 3 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

         9.101,99         8.189,63       8.107,43        82,20 

51

6747/QĐ-

UBND, ngày 

16/11/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp đường từ UBND xã Tiên Sơn đi thôn hạ Lát, đi thôn

Minh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp đường từ UBND xã Tiên Sơn đi 

thôn hạ Lát, đi thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

       14.485,78       12.999,11     12.855,75      143,36 

52

6748/QĐ-

UBND, ngày 

16/11/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Trung Sơn - Hương Mai (đoạn

nối đường huyện Làng Tự - Dương Huy với đường huyện Quán

Rãnh Kè Bài), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Trung Sơn - 

Hương Mai (đoạn nối đường huyện Làng Tự - 

Dương Huy với đường huyện Quán Rãnh Kè Bài), 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

         5.574,34         3.902,00       3.875,34        26,65 

53

6775/QĐ-

UBND, ngày 

18/11/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Xây

dựng hệ thống chiếu sáng đường giao thông (đoạn từ bờ hồ Bích

Động đi UBND xã Bích Sơn), xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh

Bắc Giang

Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường giao thông 

(đoạn từ bờ hồ Bích Động đi UBND xã Bích Sơn), 

xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

         1.156,63         1.067,09       1.057,51          9,57 

54

6774/QĐ-

UBND, ngày 

18/11/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Xây

dựng hệ thống chiếu sáng đường bờ vồng thôn Hoàng Mai 3, xã

Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường bờ vồng 

thôn Hoàng Mai 3, xã Hoàng Ninh, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

         1.101,44         1.016,26       1.007,14          9,12 

55

6776/QĐ-

UBND, ngày 

18/11/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Sửa

chữa mặt đường từ UBND xã Tiên Sơn đi thôn Phù Tài, huyện

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Sửa chữa mặt đường từ UBND xã Tiên Sơn đi 

thôn Phù Tài, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
            576,77            520,30          515,39          4,91 

56

6777/QĐ-

UBND, ngày 

18/11/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình:

Tường rào bảo vệ hành lang an toàn đường bộ QL37 đoạn từ

Km70+550 - Km70+663, huyện Việt Yên

Tường rào bảo vệ hành lang an toàn đường bộ 

QL37 đoạn từ Km70+550 - Km70+663, huyện 

Việt Yên

            192,04            182,24          181,51          0,73 

57

6925/QĐ-

UBND, ngày 

25/11/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Khắc

phục sự cố sập cống trên tuyến đường (từ Cầu Treo Điếm Tổng

đi bãi Choá Minh Đức), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Khắc phục sự cố sập cống trên tuyến đường (từ 

Cầu Treo Điếm Tổng đi bãi Choá Minh Đức), 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

            399,03            378,23          370,51          7,72 

58
7227QĐ-UBND, 

ngày 01/12//2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp đường liên thôn My Điền 1 đi thôn My Điền 2, xã

Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn My Điền 1 đi 

thôn My Điền 2, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

         6.878,55         6.192,76       6.111,33        81,42 

59

7322/QĐ-

UBND, ngày 

08/12/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu

bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Thượng Lan (đoạn từ kênh

T6 đi đồng Thến thôn Thượng)

Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Thượng 

Lan (đoạn từ kênh T6 đi đồng Thến thôn Thượng)
         1.288,15         1.148,40       1.139,07          9,33 

60

7323/QĐ-

UBND, ngày 

08/12/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu

bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Hương Mai (tuyến từ thôn

Mai Thượng đi Xuân Lạn);

Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Hương 

Mai (tuyến từ thôn Mai Thượng đi Xuân Lạn);
         1.116,42            998,89          990,52          8,37 

Trang 5
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61

7324/QĐ-

UBND, ngày 

08/12/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu

bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Yên Sơn, Nghĩa Vũ, xã

Nghĩa Trung

Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Yên 

Sơn, Nghĩa Vũ, xã Nghĩa Trung
         1.131,70         1.008,08          999,91          8,17 

62

7325/QĐ-

UBND, ngày 

08/12/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu

bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Thượng Lan (đoạn từ thôn

Kim Sơn đến Bãi Gò Gai thôn Hà Thượng)

Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Thượng 

Lan (đoạn từ thôn Kim Sơn đến Bãi Gò Gai thôn 

Hà Thượng)

         1.246,56         1.116,05       1.106,69          9,37 

63

7370/QĐ-

UBND, ngày 

11/12//2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp tuyến đường Làng Tự - Dương Huy (đoạn giao

quốc lộ 37 đi dốc Sơn hải, xã Trung Sơn) huyện Việt Yên, tỉnh

Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Làng Tự - Dương 

Huy (đoạn giao quốc lộ 37 đi dốc Sơn hải, xã 

Trung Sơn) huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

       13.140,73       11.742,49     11.664,67        77,82 

64

7383/QĐ-

UBND, ngày 

14/12/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Bồi

thường, GPMB KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Bồi thường, GPMB KCN Vân Trung, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
       19.835,34       16.304,54     16.297,02          7,52 

65

7451/QĐ-

UBND, ngày 

18/12/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu

bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Minh Đức
Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Minh Đức          1.227,74         1.100,12       1.090,83          9,30 

66

7450/QĐ-

UBND, ngày 

18/12/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu

bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Ải Quang, xã Trung Sơn

(đoạn từ thôn Sơn Quang đi thôn Ải Quang);

Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Ải 

Quang, xã Trung Sơn (đoạn từ thôn Sơn Quang đi 

thôn Ải Quang);

            838,32            748,51          742,27          6,24 

67

7451/QĐ-

UBND, ngày 

18/12/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu

bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Vân Trung

Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương xã Vân 

Trung
         1.144,40         1.024,54       1.015,93          8,62 

68

7456/QĐ-

UBND, ngày 

21/12/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tu

bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn Thượng Lát xã Tiên Sơn

(đoạn từ Ao Miễu đi Đống Dây);

Tu bổ, sửa chữa, nạo vét kênh mương thôn 

Thượng Lát xã Tiên Sơn (đoạn từ Ao Miễu đi 

Đống Dây);

            330,92            293,16          290,71          2,45 

69

7469/QĐ-

UBND, ngày 

22/12//2020

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020; Hạng

mục: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Rãnh, xã Tự Lạn

đi đê Bối cống Nội thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông thôn Rãnh, xã Tự Lạn đi đê Bối cống Nội 

thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai

       14.771,39       13.908,81     13.763,43      145,38 

70

7470/QĐ-

UBND, ngày 

22/12/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nạo vét hồ chứa nước thôn Kẹm xã Minh Đức;

Cải tạo, nạo vét hồ chứa nước thôn Kẹm xã Minh 

Đức;
         1.229,16         1.103,12       1.093,09        10,03 

71

7473/QĐ-

UBND, ngày 

22/12/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cải

tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện:

hạng mục Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ xã Minh Đức đi xã

Thượng Lan - đoạn giao ĐT 298 đi thôn Mỏ Thổ đi xã Thượng

Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên 

địa bàn huyện: hạng mục Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường từ xã Minh Đức đi xã Thượng Lan - đoạn 

giao ĐT 298 đi thôn Mỏ Thổ đi xã Thượng Lan, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

            200,00            100,17          100,17             -   

72

7475/QĐ-

UBND, ngày 

22/12/2020

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đầu

tư xây dựng công trình Đường Vành đai IV (Hà Nội) địa phận tỉnh

Bắc Giang (đoạn qua địa bàn huyện Việt Yên)

Đầu tư xây dựng công trình Đường Vành đai IV 

(Hà Nội) địa phận tỉnh Bắc Giang (đoạn qua địa 

bàn huyện Việt Yên)

         1.135,63            913,20          913,20             -   

TỔNG CỘNG      489.241,66     445.137,42   440.457,50    4.679,92                     -   
Trang 6
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